
 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 32 người nộp thuế 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 

4393/CT-QLN ngày 06/6/2023.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 31 người nộp 

thuế còn nợ trước ngày 01/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 

nộp là 2.083.976.892 đồng (Hai tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bảy 

mươi sáu nghìn, tám trăm chín mươi hai đồng).  

(Có danh sách người nộp thuế được xóa nợ tiền phạt chậm nộp,  

tiền chậm nộp kèm theo) 

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế thuộc 

đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ. 

Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ 

nêu tại Điều 1 Quyết định này, Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông 

Sơn điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng       năm 2023 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chi 

cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông Sơn; Thủ trưởng các 

ngành, đơn vị có liên quan và người nộp thuế có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND TP Thanh Hóa; 

- UBND huyện Đông Sơn; 

- Trang TTĐT Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, KTTC. 
   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Thi 
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DANH SÁCH  

NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)   

 

 

ĐVT: Đồng 

STT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ 

cá nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được đề 

nghị xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4933 4944 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+..+16 10 11 12 13 14 15 16 

 

TỔNG 

CỘNG: 
      2.083.976.892 152.003.622 53.076.608 109.806.851 254.992 1.731.540.519 12.520.641 24.773.659 

I 

DOANH 

NGHIỆP, 

TỔ CHỨC 

      2.083.976.892 152.003.622 53.076.608 109.806.851 254.992 1.731.540.519 12.520.641 24.773.659 

1 

CÔNG TY 

TNHH 

THẮNG - 

OANH 

2800788136 

SN 335 

đường 

Nguyễn Trãi, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

    77.982.209 1.848.700  13.086.051  63.047.458   

2 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI THIÊN 

PHÚ LIVA 

2801754972 

Số 38 Hạc 

Thành, P. 

Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    11.854.040 11.854.040       

3 

CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG 

MINH 

HOÀNG 

2800769246 

Số 243 đường 

Nguyễn Trãi, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

    1.067.536.630 101.833.426  40.494.450 254.992 921.713.981  3.239.781 
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STT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ 

cá nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được đề 

nghị xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4933 4944 

4 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG 

GIAO 

THÔNG 

THỦY LỢI II 

THANH HÓA 

2800814629 

02/9 đường 

Cột Cờ, phố 

Phan Bội 

Châu 1, P. 

Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    547.481.819 20.616.930    526.351.589  513.300 

5 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THANH 

HÓA 

GROUP 

2801596395 

Số 14 

Nguyễn 

Trung Trực, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

    35.161.516 - - -  35.161.516  - 

6 

CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG 

CHUNG 

TIẾN 

2801701603 

SN 353, 

đường 

Nguyễn Trãi, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

    19.052.299 195.195 - 179.694  17.401.810  1.275.600 

7 

CÔNG TY 

TNHH DUY 

TRÂN 

NGUYỄN 

2802059548 

Số 16A Hạc 

Thành, P. 

Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Công 

Tằng 

Tôn Nữ 

Mỹ Lý 

174517627 26.11.2013 

CA 

Thanh 

Hóa 

7.023.052 609.000 - 751  5.153.601  1.259.700 

8 

CÔNG TY 

TNHH T - 

MONEY 

2802469382 

SN 122 

Dương Đình 

Nghệ, P. Tân 

Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Đình 

Trung 

172592999 06.12.2010 

CA 

Thanh 

Hóa 

529.200 - - -  -  529.200 
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STT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ 

cá nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được đề 

nghị xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4933 4944 

9 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐIỆN LỰC 

HÀM RỒNG 

2801703495 

Số nhà 40 

đường Vòng 

Nguyễn Trãi, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

    6.523.858 4.841.550 - -  -  1.682.308 

10 

CÔNG TY 

TNHH 

XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ 

CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN 

ASIA 

2802227344 

SN 05, đường 

Cao Điển, P. 

Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Kim 

Giáp 

172084946 28.08.2000 

CA 

Thanh 

Hóa 

1.026.600 - - -  -  1.026.600 

11 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SÔNG HÀN 

2801422825 

SN 19/63 

đường 4 Nam 

Cao, P. Tân 

Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    16.396.991 521.346 - 1.948.862  13.180.383  746.400 

12 

PHÂN 

XƯỞNG 1 - 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SÔNG HÀN 

2801422825-

001 

Thôn 6, P. 

Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    1.533.900 - - -  -  1.533.900 

13 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VẠN SỰ 

2801050567 

Số 210 

Dương Đình 

Nghệ, P Tân 

Sơn, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    393.442 - - 354.160  39.282  - 
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STT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ 

cá nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được đề 

nghị xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4933 4944 

14 

TRUNG 

TÂM TƯ 

VẤN VÀ 

CHUYỂN 

GIAO KHOA 

HỌC- CÔNG 

NGHỆ 

CHĂN NUÔI 

- THÚ Y 

THANH 

HÓA 

2801071630 

Số 6 Hạc 

Thành, P. 

Tân Sơn, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    550.758 550.758 - -  -  - 

15 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

TÙNG 

TRANG 

2801361812 

Số 297 

Nguyễn Trãi, 

P Tân Sơn, 

TP Thanh 

Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    114.350 91.350 - -  -  23.000 

16 

CÔNG TY 

TNHH DU 

LỊCH VÀ 

THƯƠNG 

MẠI 

PHƯƠNG 

THẢO- ĐẠI 

DƯƠNG 

2801405788 

30 đường B2, 

Phố Cột Cờ, 

P Tân Sơn, 

TP Thanh 

Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Bình 

172015141 14.06.2001 

CA 

Thanh 

Hóa 

502.425 502.425 - -  -  - 

17 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

NHẬT KHẢI 

2801044193 

33 - P Phan 

Bội Châu I - 

P Tân Sơn, 

TP Thanh 

Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa 

    13.708.160 913.500 - -  9.394.936  3.399.724 
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STT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ 

cá nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được đề 

nghị xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4933 4944 

18 

CÔNG TY 

XD VÀ TM 

LAM SƠN 

2800774630 

243 Nguyễn 

Trãi - Tân 

Sơn, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    55.552.734 68.526 - 27.833.168  27.651.040  - 

19 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG 

NGHỆ MỚI 

HÀ NỘI 

2800968795 

Số 42 Dương 

Đình Nghệ, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

    3.659.825 - - 2.417.225  -  1.242.600 

20 

DOANH 

NGHIỆP TƯ 

NHÂN DỊCH 

VỤ CẦM ĐỒ 

TẤT THẮNG 

2801960492 

Số nhà 42, 

Đường 

Nguyễn Trãi, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

Tất 

Thắng 

173342099 07.06.2006 

CA 

Thanh 

Hóa 

512.950 512.950 - -  -  - 

21 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

TIẾN HƯNG 

2801963782 

Số nhà 72 

Nguyễn 

Trung Trực, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

    2.085.175 1.463.875 - -  -  621.300 

22 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

VẬN TẢI 

DƯƠNG 

HỒNG 

2802503629 

Số 09/4 Lê 

Văn Hưu, P. 

Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Hoàng 

Thị 

Hồng 

173781043 19.11.2008 

CA 

Thanh 

Hóa 

529.200 - - -  -  529.200 
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STT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ 

cá nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được đề 

nghị xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4933 4944 

23 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI S.T.A.R 

0102127598 

SN: 173 

Dương Đình 

Nghệ, P Tân 

Sơn, TP 

Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    1.304.950 - - 1.304.950  -  - 

24 

CÔNG TY 

TNHH TỔ 

CHỨC SỰ 

KIỆN SAO 

BIỂN 

2801732760 

SN 03 Phan 

Bội Châu, P. 

Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Kim 

Ngọc 
171623788 24.04.2010 

CA 

Thanh 

Hóa 

20.249.333 2.149.500  2.632.520  2.926.272 12.520.641 20.400 

25 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI & DỊCH 

VỤ LONG 

THÀNH 

2800947114 

06 Lê Văn 

Hưu, P. Tân 

Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    7.000 7.000       

26 

DOANH 

NGHIỆP TƯ 

NHÂN DỊCH 

VỤ CẦM ĐỒ 

LINH HIỀN 

2801868909 

Số nhà 92, 

Phan Bội 

Châu 3, P. 

Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Hữu 

Linh 

173346940 20.11.2008 

CA 

Thanh 

Hóa 

1.680.150 1.004.850      675.300 

27 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG 

NGHỆ CAO 

TUẤN 

CƯƠNG 

2802190990 

Số nhà 12/6 

Lê Văn Hưu, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

    635.300       635.300 
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STT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ 

cá nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được đề 

nghị xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4933 4944 

28 

CÔNG TY 

TNHH XÂY 

DỰNG 

NHẬT 

HOÀNG 

2801742198 

Số 03/18 

Hoàng Bá 

Đạt, đường 

Dương Đình 

Nghệ, P. Tân 

Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lang 

Thị 

Yến 

Oanh 

013557803 22.08.2012 

CA 

Hà 

Nội 

59.092.777 591.701 5.610.004 5.886.217  46.881.105  123.750 

29 

CÔNG TY 

TNHH CƠ 

KHÍ XÂY 

DỰNG, 

TRANG TRÍ 

NỘI THẤT 

VÀ DỊCH 

VỤ 

THƯƠNG 

MẠI ANH 

MINH PHÁT 

2802265526 

Số nhà 130 

Dương Đình 

Nghệ, P. Tân 

Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Phùng 

Sỹ 

Hùng 

171818009 29.04.2019 

CA 

Thanh 

Hóa 

513.300       513.300 

30 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ 

GIÁO DỤC - 

NỘI THẤT 

TVT 

2800725785 

Số nhà 18 

Hạc Thành, 

P. Tân Sơn, 

TP. Thanh 

Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

    116.299.984  47.466.604 10.962.499  56.006.981  1.863.900 

31 

CÔNG TY 

TNHH TỔ 

CHỨC SỰ 

KIỆN, 

THƯƠNG 

MẠI VÀ DU 

LỊCH ĐỨC 

ANH 

2801901666 

Số 32/118, 

đường Phan 

Bội Châu, P. 

Tân Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Thị 

Ngọc 
170933871 22.10.2013 

CA 

Thanh 

Hóa 

4.969.600   2.271.394  410  2.697.796 
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STT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Họ và 

tên 

Số giấy tờ 

cá nhân 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ 

quan 

cấp 

giấy 

tờ cá 

nhân 

Tổng số nợ 

tiền phạt 

chậm nộp, 

tiền chậm 

nộp được đề 

nghị xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): 

4272 4917 4918 4927 4931 4933 4944 

32 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TƯ VẤN VÀ 

CHUYỂN 

GIAO CÔNG 

NGHỆ MÔI 

TRƯỜNG 

THANH 

HÓA 

2801599861 

Số nhà 34 

Dương Đình 

Nghệ, P. Tân 

Sơn, TP. 

Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

    9.513.365 1.827.000  434.910  6.630.155  621.300 

II 

CÁ NHÂN, 

CÁ NHÂN 

KINH 

DOANH, 

HỘ GIA 

ĐÌNH, HỘ 

KINH 

DOANH 
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